
Thông tin sản phẩm 

Thông tin được cung cấp là theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, đúng và chính xác, có thể thay đổi mà không cần thông báo do việc nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm liên tục. Tất cả các khuyến nghị hoặc gợi ý đều không có sự đảm bảo vì các điều kiện sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng 
tôi. Các nhà sản xuất không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào, bất kể nguyên nhân, phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng thông tin 
như vậy, cũng như chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào về việc miễn trừ khỏi vi phạm bằng sáng chế. 
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Idemitsu Gear GL-5 Series 

SAE: 80W-90, 90 & 140 

 

Mô tả sản phẩm: 

Là loại dầu bánh răng chất lượng cao dành cho hộp số và vi sai ô tô, đáp ứng tiêu chuẩn API GL-5. 

Sản phẩm được pha chế với phụ gia chịu cực áp (EP), chất chống oxi hóa, ức chế ăn mòn, chất chống tạo bọt, 

và dầu gốc được chọn lọc kỹ lưỡng 

 

Ứng dụng: 

 

Được khuyến nghị sử dụng cho tất cả các loại hộp số và bánh răng vi sai ô tô trong trường hợp yêu cầu cấp API: 

GL-5 hoặc thấp hơn 

 

Đặc tính: 

 

Chỉ số độ nhớt cao: Giảm thiểu biến động độ nhớt do thay đổi nhiệt độ, giúp khởi động trơn tru ở nhiệt độ thấp và 

giảm tổn thất mô-men bánh răng. 

 

Ổn định oxy hóa cao: Sự kết hợp giữa chất chống oxy hóa và dầu gốc tinh lọc cao giúp duy trì độ ổn định trong 

điều kiện nhiệt độ vận hành cao. 

 

Chịu tải nặng tốt: Phụ gia EP giúp ngăn ngừa hiện tượng hàn dính và rỗ bề mặt bánh răng do tải trọng lớn. 

 

Chống tạo bọt: Chất chống tạo bọt được bổ sung để duy trì độ bôi trơn mượt mà. 

 

Chống ăn mòn và rỉ sét: Chất ức chế rỉ và ăn mòn hiệu quả giúp ngăn ngừa ảnh hưởng của nước và axit sinh ra 

trong quá trình oxy hóa dầu. 

 

Đóng gói: 6 can x 4 lít, xô 20 lít, Phuy 200 lít 

6 x 4 Lít Carton 
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 Idemitsu Gear GL-5 Series 
 

 

Thông số kỹ thuật Phương pháp 80W-90 90 140 

Màu sắc D-1500 L4.5 L4.0 (Xanh lục) L5.0 (Xanh lục) 

Tỷ trọng @15°C (g/cm³) D-4052 0.8958 0.8971 0.9096 

Điểm cháy (°C, COC) D-92 194 224 220 

Độ nhớt @40°C (cSt) D-445 126.2 196.9 434.4 

Độ nhớt @100°C (cSt) D-445 14.09 17.63 29.50 

Chỉ số độ nhớt D-2270 110 97 96 

Điểm đông đặc (°C) D-97 -32.5 -6.0 -6.0 

Số axit tổng TAN (mgKOH/g) D-664 0.93 0.91 0.91 

Ăn mòn đồng (100°C, 3h) D-130 1 (1b) 1 (1b) 1 (1b) 

Tạo bọt @93.5°C D-892 0-0 0-0 0-0 

Tạo bọt @24°C (Seq 3) D-892 0-0 0-0 0-0 

 


